
 

TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS Ghi chú 

1 4854638666 NGUYỄN LÊ HẢI  ANH  

2 4812909339 NGUYỄN NGỌC GIA  BẢO  

3 4854638667 NGUYỄN VŨ GIA  BẢO  

4 4812904430 PHAN ĐÌNH GIA  BẢO  

5 4812904434 HUỲNH MINH  CHÂU  

6 4804489838 NGUYỄN TRẦN QUỲNH  CHI  

7 4854638668 NGUYỄN THÀNH  DUY  

8 4812098254 NGUYỄN PHẠM THÙY  DƢƠNG  

9 4854638669 LÊ NGUYỄN KHÁNH  HÀ  

10 4812907686 ĐẶNG GIA  HÂN  

11 4854638670 LƯƠNG MINH  HIẾU  

12 4854638671 ĐINH ĐỖ NAM  HOÀNG  

13 4854638672 ĐẬU TIẾN  HÙNG  

14 4854638673 LÂM KHÁNH  HUYỀN  

15 4806845997 NGUYỄN THANH NGỌC  HUYỀN  

16 4812098270 NGUYỄN THÁI ANH  KHOA  

17 4804489854 NGUYỄN HỮU PHÚ  MINH  

18 4804489855 NGUYỄN LÊ THÙY  MỴ  

19 4812909434 ĐẶNG TY  NA  

20 4807456792 NGUYỄN VÕ LY  NA  

21 4854638674 TRẦN THỊ DIỄM  NGA  

22 4812907705 BÙI TRẦN UYÊN  NHI  

23 4854638675 LÊ HUỲNH CÔNG  PHÚC  

24 4804489865 TẠ CÔNG  PHƢƠNG  

25 4854638677 TRẦN NGUYỄN CHI  PHƢƠNG  

26 4854638678 NGUYỄN TRẦN MẠNH  QUÂN  

27 4854638679 NGUYỄN THỊ TRÚC  QUỲNH  

28 4854638680 PHẠM PHÚ  THỊNH  

29 4804489826 ĐỖ XUÂN  THU  

30 4812907714 NGUYỄN THỊ KIM  THÙY  

31 4812904460 ĐÀO THU  THỦY  

32 4854638681 NGUYỄN THỊ THANH  THỦY  

33 4804489875 NGÔ NGUYỄN BẢO  THY  

34 4854638682 DƯƠNG HỒNG ĐOAN  TRANG  

35 4854638683 NGUYỄN NGỌC THU  TRANG  

36 4854638684 VĂN HOÀNG BẢO  TRÂN  

37 4854638685 LÊ NGỌC TUYẾT  TRINH  

38 4822777479 LÊ ĐỨC  TRỌNG  

39 4812904464 PHẠM PHÚ  TRỌNG  

40 4854638686 TRẦN THÚY  VƢƠNG  

HIỆU TRƢỞNG 
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